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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ  

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

Bản án số: 86/2023/HSST 

Ngày: 29-6-2023 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

     

 

NHÂN DANH 
        NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
        TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Mỹ   
  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh 

2/ Ông Lê Ngọc T 
 

Thư ký Tòa phiên tòa: Bà Lê Thị Tường Vi – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên toà: Bà Huỳnh Thị Thúy Thương – Kiểm sát viên                                              
  

Ngày 29 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, 

xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 68/2023/HSST ngày 10 tháng 05 năm 

2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 98/2023/QĐXXST-HS ngày 

09/06/2023 đối với bị cáo:   
  

Phạm Quốc T; sinh năm: 1988; tại Vĩnh Long; thường trú: Ấp Hiếu Thọ, 

xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long,; chỗ ở: không có; nghề 

nghiệp: không; trình độ học vấn: 04/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Đ và bà Trần Thị Ngọc D, có 

vợ và con lớn sinh 2011, con nhỏ sinh 2016. 

Nhân thân bị can: Từ nhỏ sống cùng gia đình, học hết lớp 4 thì nghỉ học ở 

nhà phụ giúp gia đình;  

Ngày 24/02/2009 bị Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Ngày 17/01/2011, 

chấp hành xong hình phạt tù. 

Ngày 06/6/2012, bị Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 04 năm 06 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Ngày 09/8/2015, chấp 

hành xong hình phạt tù. 

Tiền án: Không 

Tiền sự: Ngày 17/3/2021 Công an quận Tân Phú xử phạt hành chính về 

hành vi “Đánh bạc” phạt tiền 1.500.000 đồng. Ngày 18/10/2021, đã đóng phạt. 

Tạm giữ, tạm giam: Bị bắt tạm giam từ ngày 02/01/2023 - Có mặt.    

 Người bị hại:   

 Ông Nguyễn Trường D, sinh năm 1999-có mặt. 
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Trú tại: 81/3 tổ 70, khu phố 6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Tp. Hồ Chí 

Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Khoảng 02 giờ ngày 14/6/2022, đối tượng Lê Đức Đ (không rõ lai lịch) 

điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter biển số 50N1-561.07, chở Phạm Quốc 

T qua nhà anh Hoàng T H, tại điạ chỉ 62/20 Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, để rủ anh Hải đi nhậu nhưng không gặp anh Hải. Khi Đ ra đến 

đầu hẻm 62 Lưu Chí Hiếu thì xảy ra mẫu thuẫn và đánh nhau với các anh Tiết 

Thạnh Tr, Phạm Đức M, Nguyễn Trường D. Lúc này Phạm Quốc T đang đi bộ 

ra thì T nhìn thấy 01 con dao dài khoảng 30 cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại 

ở vườn cây kiểng trong bãi đất trống cạnh nhà số 62/17 Lưu Chí Hiếu. T liền lấy 

con dao, cầm trên tay phải đi đến chỗ của Đ, thấy vậy thì nhóm của anh D bỏ 

chạy, T liền kêu Đ điều khiển xe máy chở T đuổi theo anh D. Khi đến trước số 

149 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thì đuổi kịp nên Đ dừng xe 

lại, T nhảy xuống xe tay phải cầm dao chém liên tục 05 nhát về phía anh D 

nhưng không trúng, anh D tiếp tục bỏ chạy đến trước nhà số 153 Tây Thạnh, 

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú thì bị té ngã, T tiếp tục dùng dao chém trúng 

vào 02 ngón tay phải và vùng lưng của anh D. Lúc này Đ vào can ngăn T, rồi Đ 

điều khiển xe chở T tẩu thoát. Còn anh D được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất 

cấp cứu. 

 Ngày 30/12/2022, Công an quận Tân phú phát hiện T trước số 4/2 Bis 

Kênh 19/5 phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú nên tiến hành kiểm tra hành chính 

đưa T về làm việc.  

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Quốc T đã thừa nhận hành vi phạm tội như 

trên. T khai: Nguyên nhân T dùng dao chém D là do khi thấy anh D xảy ra mâu 

thuẫn với Đ nên T tìm xung quanh thấy có con dao, nên T dùng dao đuổi chém 

anh D. T và Đ là bạn bè quen biết ngoài xã hội, T không rõ thông tin lai lịch, chỉ 

biết trước đây Đ có ở trọ trong hẻm 488 Kênh 19/5, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú.  

Tại bản Kết luận giám định pháp y về tử thi số 587/TT.21 ngày 26/7/2022 

của Trung Tâm pháp y Sở Y Tế Tp.Hồ Chí Minh, kết luận thương tích của 

Nguyễn Trường D, như sau: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Vết thương vùng dọc cột sống thắt lưng gây đứt da, gãy mõm gai L2 đã 

được điều trị khâu vết thương, hiện còn: 

+ Một sẹo kích thước 11x(0,1-0,3)cm. 

+ Hình ảnh gãy xương trên phim chụp cắt lớp vi tính 
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Có tỉ lệ 08% (tám phần trăm) 

- Vết thương mặt lòng ngón II, III tay phải gây đứt da, đứt gân gấp ngón 

II, III đã được điều trị, hiện còn: 

+ Một sẹo mặt lòng ngón II kích thước 5,5x0,1cm. 

+ Một sẹo mặt lòng ngón III kích thước 5,1x0,1cm. 

+ Hình ảnh mẻ nền xương đốt gần ngón II, III ngay dưới vị trí vết thương 

trên phim chụp XQuang tại thời điểm giám định. 

+ Hình ảnh viêm dính gân gấp ngón II, III trên siêu âm. 

+ Tổn thương nhánh thần kinh chi phối cảm giác ngón II ngay dưới vị  trí 

vết thương trên điện cơ đồ tại thời điểm giám định. 

+ Hạn chế gấp khớp bàn ngón II, III. Giảm cảm giác mặt lòng ngón II.  

Ngón II có tỉ lệ 09% (chín phần trăm), ngón III có tỉ lệ 06% (sáu phần 

trăm). 

Cộng các tỉ lệ trên theo qui định tại Thông tư 22/2019/TT-BYT sẽ ra tỉ lệ 

21% (hai mươi mốt phần trăm). 

2. Theo thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy 

định tỉ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y 

tâm thần: 

- Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 21% (hai 

mươi mốt phần trăm). 

3. Kết luận khác: 

- Các thương tích trên do vật sắc hoặc vật sắc nhọn tác động gây ra, 

không nguy hiểm đến tính mạng của đương sự.” 

  Vật chứng: 

 - 01 con dao dài khoảng 30 cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại, trên 

đường tẩu thoát T đã vứt bỏ nên không thu hồi được. 

- 01 xe máy hiệu Yamaha Exciter, biển số 50N1-561.07, có số khung: 

MH3UGO710JK241613, số máy: G3E6E0358407. Đ dùng chở T khi gây án. 

Theo bản kết luận giám định số: 770/KL-KTHS ngày 30/01/2023 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an Thành phố xác định số khung, số máy của chiếc xe không 

thay đổi.  

Qua xác minh xác do chị Ngô Thị Mỹ Lan, sinh năm 1994, HKTT: 26/1/5 

đường số 13A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, đứng tên chủ sở hữu. 

Vào ngày 14/6/2023, chị Lan có cho  T mượn máy trên để đi nhậu. Chị Lan 
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không biết T sử dụng xe máy trên là phương tiện phạm tội nên Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an quận Tân phú đã trả chiếc xe trên cho chị Lan. 

- 01 đĩa CD chứa nội dung hỏi cung có ghi âm, ghi hình đối với bị can 

(đưa vào hồ sơ vụ án). 

- 01 đĩa CD chứa hình ảnh camera ghi nhận nội dung sự việc. 

 Tại bản cáo trạng số 75/CT-VKS ngày 09 tháng 05 năm 2023, Viện kiểm 

sát nhân dân quận Tân Phú đã truy tố bị cáo Phạm Quốc T về tội:"Cố ý gây 

thương tích" theo Điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung 2017. 
 

Tại phiên Tòa:  

- Sau khi kết thúc phần thủ tục xét hỏi, Đại diện viện kiểm sát nhân dân 

quận Tân Phú giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, phát biểu ý 

kiến giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề 

nghị Hội đồng xét xử: Phạm Quốc T về tội:"Cố ý gây thương tích" và áp dụng 

Điểm đ khoản 2 Điều 134; Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, 

đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Quốc T từ 03 năm 06 tháng tù đến 04 năm 06 

tháng tù. Đồng thời, đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật. 

Về dân sự:  Tại Phiên tòa, bị hại D yêu cầu bị cáo T phải bồi thường 

12.000.000 đồng tiền thuốc và bị cáo T đồng ý bồi thường, đề nghị hội đồng xét 

xử công nhận. còn các khoản khác không yêu cầu. 

- Bị cáo Phạm Quốc T thống nhất v ớ i  tội danh và khung hình phạt như 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú đã truy tố, không có oan 

sai không có ý kiến tranh luận chỉ đề nghị Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
  

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Điều tra viên, Kiểm 

sát viên, khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các Quyết định tố tụng đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố 

tụng khác, không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã 

thực hiện đều hợp pháp.   
 

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, 
người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, cụ thể hình 
ảnh, nhận dạng của bị hại và nhân chứng, các chứng cứ khác được thu thập có 
trong hồ sơ vụ án và tại phiên xét hỏi, tranh luận tại tòa án. Qua đó đã có đủ cơ 
sở để xác định: Vào khoảng 02 giờ ngày 14/6/2022, Phạm Quốc T đã có hành vi 
dùng con dao dài khoảng 30 cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại, chém vào 
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lưng và tay của anh Nguyễn Trường D tại trước nhà số 153 Tây Thạnh, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú thì bị truy xét bắt giữ. 

Kết luận giám định pháp y về tử thi số 587/TT.21 ngày 26/7/2022 của 
Trung Tâm pháp y Sở Y Tế Tp.Hồ Chí Minh, kết luận thương tích ở lưng và tay 
của anh Nguyễn Trường D như sau:  

Theo thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định 
tỉ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm 
thần: 

- Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 21% (hai 
mươi mốt phần trăm). 

 

Vì vậy đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Phạm Quốc T phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. Do bị cáo sử dụng vũ khí là dao chém người bị hại là dùng hung khi nguy 

hiểm; mặc dù bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì, nhưng bị cáo dùng dao ra 

chém bị hại nhiều lần thể hiện tính côn đồ (là thuộc Điểm a và i Khoản 1 Điều 

134 Bộ luật hình sự 2015) nên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú truy tố bị 

cáo Phạm Quốc T theo Điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung 2017 là có cơ sở, đúng pháp luật.      

[3] Đối với đối tượng Đ, T không rõ thông tin lai lịch, chỉ biết trước đây Đ 

có ở trọ trong hẻm 488 Kênh 19/5, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Cơ quan 

cảnh sát điều tra, đã tiến hành xác minh, rà soát khu vực hẻm 488 Kênh 19/5, 

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, tuy nhiên không xác định được đối tượng Đ. 

Hiện Cơ quan điêu tra đang tiến hành xác minh, khi nào bắt được sẽ điều tra xử 

lý sau. 

  

[4] Về nhân thân: 

 Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội Hội đồng xét xử xét thấy cần phải 

có mức án nghiêm khắc tương xứng, mới có tác dụng răn đe giáo dục đối với bị 

cáo và đảm bảo công tác phòng ngừa chung trong xã hội. Nhân thân của bị cáo 

đã 2 lần bị xét sử nhưng vẫn cố ý phạm tội và có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc 

thể hiện không không ăn năn hối cải. Tuy nhiên cũng xem xét bị cáo có thái độ 

khai báo thành khẩn, nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.     
 

 [5] Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên Tòa bị hại Nguyễn Trường D có yêu cầu bị cáo T phải bồi 

thường 12.000.000 đồng tiền thuốc và bị cáo đồng ý bồi thường, xét nên công 

nhận, ngoài ra không còn yêu cầu khác. 

[6] Về xử lý vật chứng.  

Qua xác minh xác do chị Ngô Thị Mỹ Lan, sinh năm 1994, HKTT: 26/1/5 

đường số 13A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, đứng tên chủ sở hữu. 

Vào ngày 14/6/2023, chị Lan có cho  T mượn máy trên để đi nhậu. Chị Lan 

không biết T sử dụng xe máy trên là phương tiện phạm tội nên Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an quận Tân phú đã trả chiếc xe trên cho chị Lan. Nên không 

xét thêm. 
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- 01 đĩa CD chứa nội dung hỏi cung có ghi âm, ghi hình đối với bị can 

(đưa vào hồ sơ vụ án) và 01 đĩa CD chứa hình ảnh camera ghi nhận nội dung sự 

việc. Lưu trong hồ sơ. 

[7] Án phí: Bị cáo phải nộp các án phí quy định.   
 

 Vì các lẽ nêu trên, 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 

[1] Tuyên bố bị cáo Phạm Quốc T phạm tội:"Cố ý gây thương tích"  
  
 

Áp dụng Điểm đ khoản 2 Điều 134; Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Phạm Quốc T 03(ba) năm 06(sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt tam giam ngày 02 tháng 01 năm 2023 .   

[2] Áp dụng Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015: 

Buộc bị cáo Phạm Quốc T phải bồi thường(trả) cho ông Nguyễn Trường 

D số tiền 12.000.000 đồng(mười hai triệu đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người 

phải thi hành án chưa thi hành khoản tiền nêu trên thì phải chịu lãi suất phát sinh 

do chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt 

quá lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, nếu không 

có thỏa thuận thì thực hiện tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, 

tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người thi hành án dân sự , người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6; 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

[3] Vật chứng: Tiếp tục lưu giữ các đĩa ghi hình trong hồ sơ. 
 

[4] Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án 

phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội.   
 

Buộc bị cáo Phạm Quốc T nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm và 600.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

 [5] Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.     
 

Nơi nhận: 

-Tòa án nhân dân Tp. HCM; 

-Viện kiểm sát nhân dân quận 

Tân Phú; 

-Văn phòng Cơ quan CSĐT; 

-Sở Tư pháp TPHCM 

- Trại giam và Bị cáo;   

-Thi hành án dân sự quận Tân 

Phú; 

-Thi hành án hình sự; 

- Người bị hại; Người có 
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quyền lợi nghĩa vụ liên quan  

-Lưu, hồ sơ. 
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